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1 Nguyên lý kế toán Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT1, C23QT2 13h30 Thứ Hai 04/04/2022 A1.12

2 Nguyên lý kế toán Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT1, C23QT2 13h30 Thứ Hai 04/04/2022 A1.8

3 Tin học Khóa 23
Công nghệ kỹ thuật cơ khí, 

Tiếng Anh
C23CK1, C23CK2, C23TA 13h30 Thứ Hai 04/04/2022 PM 3

4 Tin học Khóa 23
Công nghệ kỹ thuật cơ khí, 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C23CK1, C23DDT 13h30 Thứ Hai 04/04/2022 PM 2

5 Tin học Khóa 23
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 

Tiếng Anh
C23DDT, C23TA 13h30 Thứ Hai 04/04/2022 PM 1

6 Grammar 1 Khóa 23 Tiếng Anh C23TA 15h15 Thứ Hai 04/04/2022 PM 3

7 Nguyên lý kế toán Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT3, C23QT4 15h15 Thứ Hai 04/04/2022 A1.8

8 Nguyên lý kế toán Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT3, C23QT4 15h15 Thứ Hai 04/04/2022 A1.12

9 Nguyên lý kế toán Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT5, C23QT6 15h15 Thứ Hai 04/04/2022 A1.11

10 Nguyên lý kế toán Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT5, C23QT6 15h15 Thứ Hai 04/04/2022 A1.8

11 Tiếng Anh chuyên ngành Khóa 22 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C22CK1, C22CK2, C22CK3 15h15 Thứ Hai 04/04/2022 PM 1

12 Tiếng Anh chuyên ngành Khóa 22 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C22CK1, C22CK2, C22CK3 15h15 Thứ Hai 04/04/2022 PM 2

13 Quản trị chiến lược Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT1, C22QT2, C22QT3 07h45 Thứ Ba 05/04/2022 PM 1

14 Quản trị chiến lược Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT1, C22QT2, C22QT3 07h45 Thứ Ba 05/04/2022 PM 2

15 Quản trị học Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT5, C23QT6 07h45 Thứ Ba 05/04/2022 PM 3

16 Quản trị học Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT5, C23QT6 07h45 Thứ Ba 05/04/2022 PM 4

17 Translating 1 Khóa 22 Tiếng Anh C22TA1, C22TA2 07h45 Thứ Ba 05/04/2022 A1.12

18 Quản trị chiến lược Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT4, C22QT5, C22QT6 09h30 Thứ Ba 05/04/2022 PM 2

19 Quản trị chiến lược Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT4, C22QT5, C22QT6 09h30 Thứ Ba 05/04/2022 PM 1

20 Quản trị học Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT1, C23QT2 09h30 Thứ Ba 05/04/2022 PM 3

21 Quản trị học Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT1, C23QT2 09h30 Thứ Ba 05/04/2022 PM 4

22 Quản trị học Khóa 23 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng C23KT1, C23KT2, C23TC1, C23TC2 13h30 Thứ Ba 05/04/2022 PM 1

23 Quản trị học Khóa 23 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng C23KT1, C23KT2, C23TC1, C23TC2 13h30 Thứ Ba 05/04/2022 PM 2

24 Quản trị học Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT3, C23QT4 13h30 Thứ Ba 05/04/2022 PM 3

25 Quản trị học Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT3, C23QT4 13h30 Thứ Ba 05/04/2022 PM 4

26 Lắp ráp và cài đặt máy tính Khóa 23 Công nghệ thông tin C23TH1, C23TH2 15h15 Thứ Ba 05/04/2022 PM 2

27 Lắp ráp và cài đặt máy tính Khóa 23 Công nghệ thông tin C23TH1, C23TH2 15h15 Thứ Ba 05/04/2022 PM 4

28 Lắp ráp và cài đặt máy tính Khóa 23 Công nghệ thông tin C23TH3, C23TH4 15h15 Thứ Ba 05/04/2022 PM 1

29 Lắp ráp và cài đặt máy tính Khóa 23 Công nghệ thông tin C23TH3, C23TH4 15h15 Thứ Ba 05/04/2022 PM 3

30 Cơ ứng dụng Khóa 23 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C23CK1, C23CK2 07h45 Thứ Tư 06/04/2022 A1.12

31 Cơ ứng dụng Khóa 23 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C23CK1, C23CK2 07h45 Thứ Tư 06/04/2022 A1.8

32 Nguyên lý kế toán Khóa 23 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng C23KT1, C23KT2, C23TC1, C23TC2 07h45 Thứ Tư 06/04/2022 A1.11

33 Nguyên lý kế toán Khóa 23 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng C23KT1, C23KT2, C23TC1, C23TC2 07h45 Thứ Tư 06/04/2022 A1.7

34 Quản trị bán hàng Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT1, C22QT2, C22QT3 07h45 Thứ Tư 06/04/2022 PM 1

35 Quản trị bán hàng Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT1, C22QT2, C22QT3 07h45 Thứ Tư 06/04/2022 PM 2

36 Quản trị bán hàng Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT4, C22QT5, C22QT6 09h30 Thứ Tư 06/04/2022 PM 1

37 Quản trị bán hàng Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT4, C22QT5, C22QT6 09h30 Thứ Tư 06/04/2022 PM 2

38 Teaching Methodology Khóa 22 Tiếng Anh C22TA1, C22TA2 09h30 Thứ Tư 06/04/2022 A1.12

39 Thẩm định tín dụng Khóa 22 Tài chính-Ngân hàng C22TC 09h30 Thứ Tư 06/04/2022 A1.8

40 Thực hành kế toán doanh nghiệp thương mại Khóa 22 Kế toán C22KT1, C22KT2 09h30 Thứ Tư 06/04/2022 PM 3
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41 Tiền tệ - Ngân hàng Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT3, C23QT4 13h30 Thứ Tư 06/04/2022 PM 3

42 Tiền tệ - Ngân hàng Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT3, C23QT4 13h30 Thứ Tư 06/04/2022 PM 4

43 Tiền tệ - Ngân hàng Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT5, C23QT6 13h30 Thứ Tư 06/04/2022 PM 1

44 Tiền tệ - Ngân hàng Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT5, C23QT6 13h30 Thứ Tư 06/04/2022 PM 2

45 Tài chính - Tiền tệ Khóa 23 Tài chính-Ngân hàng C23TC1, C23TC2 15h15 Thứ Tư 06/04/2022 PM 3

46 Tài chính - Tín dụng Khóa 23 Kế toán C23KT1, C23KT2 15h15 Thứ Tư 06/04/2022 PM 2

47 Tiền tệ - Ngân hàng Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT1, C23QT2 15h15 Thứ Tư 06/04/2022 PM 4

48 Tiền tệ - Ngân hàng Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT1, C23QT2 15h15 Thứ Tư 06/04/2022 PM 1

49 Writing 2 Khóa 22 Tiếng Anh C22TA1, C22TA2 15h15 Thứ Tư 06/04/2022 A1.12

50 Tiếng Anh 2 Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT1, C23QT2 07h45 Thứ Năm 07/04/2022 PM 3

51 Tiếng Anh 2 Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT1, C23QT2 07h45 Thứ Năm 07/04/2022 PM 4

52 Tiếng Anh 2 Khóa 23
Công nghệ thông tin, Quản trị kinh 

doanh
C23QT3, C23QT4, C23TH4 07h45 Thứ Năm 07/04/2022 PM 1

53 Tiếng Anh 2 Khóa 23
Công nghệ thông tin, Quản trị kinh 

doanh
C23QT3, C23QT4, C23TH4 07h45 Thứ Năm 07/04/2022 PM 2

54 Tiếng Anh 2 Khóa 23 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C23CK1, C23CK2 09h30 Thứ Năm 07/04/2022 PM 3

55 Tiếng Anh 2 Khóa 23 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C23CK1, C23CK2 09h30 Thứ Năm 07/04/2022 PM 4

56 Tiếng Anh 2 Khóa 23 Tài chính-Ngân hàng, Tiếng Anh C23TA, C23TC1, C23TC2 09h30 Thứ Năm 07/04/2022 PM 1

57 Tiếng Anh 2 Khóa 23 Tài chính-Ngân hàng, Tiếng Anh C23TA, C23TC1, C23TC2 09h30 Thứ Năm 07/04/2022 PM 2

58 Tiếng Anh 2 Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT5, C23QT6 13h30 Thứ Năm 07/04/2022 PM 3

59 Tiếng Anh 2 Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT5, C23QT6 13h30 Thứ Năm 07/04/2022 PM 4

60 Tiếng Anh 2 Khóa 23 Công nghệ thông tin C23TH1, C23TH2, C23TH3 13h30 Thứ Năm 07/04/2022 PM 1

61 Tiếng Anh 2 Khóa 23 Công nghệ thông tin C23TH1, C23TH2, C23TH3 13h30 Thứ Năm 07/04/2022 PM 2

62 Cung cấp điện Khóa 22 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C22DDT 15h15 Thứ Năm 07/04/2022 A1.8

63 Kế toán doanh nghiệp thương mại Khóa 22 Kế toán C22KT1, C22KT2 15h15 Thứ Năm 07/04/2022 A1.12

64 Tiếng Anh 2 Khóa 23
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 

Kế toán
C23DDT, C23KT1, C23KT2 15h15 Thứ Năm 07/04/2022 PM 3

65 Tiếng Anh 2 Khóa 23
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 

Kế toán
C23DDT, C23KT1, C23KT2 15h15 Thứ Năm 07/04/2022 PM 4

66 Giáo dục chính trị Khóa 23 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng C23KT1, C23KT2, C23TC1, C23TC2 07h45 Thứ Sáu 08/04/2022 PM 2

67 Giáo dục chính trị Khóa 23 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng C23KT1, C23KT2, C23TC1, C23TC2 07h45 Thứ Sáu 08/04/2022 PM 3

68 Mạch điện Khóa 23 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C23DDT 07h45 Thứ Sáu 08/04/2022 A1.8

69 Thực hành kế toán sản xuất doanh nghiệp 2 Khóa 22 Kế toán C22KT1, C22KT2 07h45 Thứ Sáu 08/04/2022 A1.12

70 An toàn lao động Khóa 23 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C23CK1, C23CK2 09h30 Thứ Sáu 08/04/2022 A1.12

71 An toàn lao động Khóa 23 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C23CK1, C23CK2 09h30 Thứ Sáu 08/04/2022 A1.11

72 Giáo dục chính trị Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT1, C23QT2, C23QT3 09h30 Thứ Sáu 08/04/2022 PM 2

73 Giáo dục chính trị Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT1, C23QT2, C23QT3 09h30 Thứ Sáu 08/04/2022 PM 3

74 Thanh toán quốc tế Khóa 22 Tài chính-Ngân hàng C22TC 09h30 Thứ Sáu 08/04/2022 A1.8

75 Giáo dục chính trị Khóa 23 Công nghệ thông tin C23TH1, C23TH2, C23TH3, C23TH4 13h30 Thứ Sáu 08/04/2022 PM 1

76 Giáo dục chính trị Khóa 23 Công nghệ thông tin C23TH1, C23TH2, C23TH3, C23TH4 13h30 Thứ Sáu 08/04/2022 PM 2

77 Giáo dục chính trị Khóa 23 Công nghệ thông tin C23TH1, C23TH2, C23TH3, C23TH4 13h30 Thứ Sáu 08/04/2022 PM 3

78 Giáo dục chính trị Khóa 23 Công nghệ thông tin C23TH1, C23TH2, C23TH3, C23TH4 13h30 Thứ Sáu 08/04/2022 PM 4

79 Lập trình ASP.NET cơ bản Khóa 22 Công nghệ thông tin C22TH1, C22TH2, C22TH3 13h30 Thứ Sáu 08/04/2022 TBS1

80 Giáo dục chính trị Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT4, C23QT5, C23QT6 15h15 Thứ Sáu 08/04/2022 PM 2

81 Giáo dục chính trị Khóa 23 Quản trị kinh doanh C23QT4, C23QT5, C23QT6 15h15 Thứ Sáu 08/04/2022 PM 3

82 Tin học quản lý (Access) Khóa 22 Công nghệ thông tin C22TH1, C22TH2, C22TH3 15h15 Thứ Sáu 08/04/2022 PM 3

83 Tin học quản lý (Access) Khóa 22 Công nghệ thông tin C22TH1, C22TH2, C22TH3 15h15 Thứ Sáu 08/04/2022 PM 4

84 Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS) Khóa 23 Công nghệ thông tin C23TH1, C23TH2 15h15 Thứ Sáu 08/04/2022 TBS1

85 Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS) Khóa 23 Công nghệ thông tin C23TH3, C23TH4 15h15 Thứ Sáu 08/04/2022 TBS1


